
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Tầng 8 số 168 + 170 phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

22/11/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SAPPHIRE

0110188227

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết:
Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt
Bán buôn thủy sản
Bán buôn rau, quả
Bán buôn cà phê
Bán buôn chè
Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột
Bán buôn thực phẩm khác
Kinh doanh thực phẩm chức năng

4632

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
Bán buôn dụng cụ y tế
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế 
Bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc

4649

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SAPPHIRE
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SAPPHIRE SERVICES COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: SAPPHIRE SERVICES CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0932355155
Email:

Fax:
Website:
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3. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, 
động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)
Bán buôn máy móc, thiết bị y tế
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 

4659

4. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: Việc tổ chức, xúc tiến và/hoặc quản lý các sự kiện, 
như kinh doanh hoặc triển lãm, giới thiệu, hội nghị

8230

5. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh;

8299

6. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa
Chi tiết: 
Hoạt động của phòng khám chuyên khoa
Hoạt động của phòng khám đa khoa
Hoạt động của phòng khám chuyên khoa răng – hàm – mặt
(chỉ được phép hoạt động khi được cơ quan quản lý Nhà nước 
về y tế cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện)

8620(Chính)

7. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)
Chi tiết: Dịch vụ tắm hơi, tắm nắng, thẩm mỹ không dùng 
phẫu thuật (đánh mỡ bụng, làm thon thả thân hình...)
Dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ
Kinh doanh dịch vụ xoa bóp

9610

8. Cắt tóc, làm đầu, gội đầu
Chi tiết: - Cắt tóc, gội đầu, uốn, sấy, nhuộm tóc, duỗi thẳng, ép 
tóc và các dịch vụ làm tóc khác phục vụ cả nam và nữ;
- Cắt, tỉa và cạo râu;
- Massage mặt, làm móng chân, móng tay, trang điểm...

9631

9. Quảng cáo
(trừ quảng cáo thuốc lá)

7310

10. Hoạt động nhiếp ảnh
(trừ hoạt động của các phóng viên ảnh)

7420

11. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
- Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, cơ sở 
chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu
- Mua bán trang thiết bị y tế
Kinh doanh thực phẩm chức năng;

4722

12. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(trừ đấu giá)

4791
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1.000.000.000 VNĐ

13. Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình 
truyền hình
Chi tiết: Sản xuất phim video và chương trình truyền hình

5911

14. Hoạt động hậu kỳ 5912

15. Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc
Chi tiết: Hoạt động sản xuất ghi âm gốc như ghi băng, đĩa CD
Quảng cáo và phân phối băng ghi âm đến những người bán 
buôn, bán lẻ hoặc trực tiếp đến công chúng
Hoạt động ghi âm phục vụ các hoạt động trong trường quay 
hoặc các nơi khác, bao gồm cả việc sản xuất chương trình băng 
đài (không phải trực tiếp);
Hoạt động hoạt động đăng ký bản quyền cho tác phẩm âm 
nhạc, quảng cáo, ủy quyền và sử dụng các tác phẩm âm nhạc 
này vào việc ghi âm, phát thanh, truyền hình, điện ảnh, chương 
trình trực tiếp, in ấn và các phương tiện thông tin đại chúng 
khác

5920

16. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 001193001412

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Lễ Pháp, Xã Tiên Dương, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Lễ Pháp, Xã Tiên Dương, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

LÊ THỊ BÍCH NGỌC Nữ
09/01/1993 Kinh Việt Nam

20/04/2021 Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật 
Tự Xã Hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001193001412
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Lễ Pháp, Xã Tiên Dương, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Lễ Pháp, Xã Tiên Dương, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   LÊ BÍCH NGỌC Nữ

09/01/1993 Kinh Việt Nam

20/04/2021 Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật 
Tự Xã Hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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